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0.0 0 0 0 100

1 B17DCDT034 Trịnh Huy Đạt D17XLTH1 6.0 8.0 9.0 40 10 24 10 84 0.0 Không đạt 01

2 B17DCMR077 Tô Hoàng Diệu Linh D17PMR 6.0 7.0 8.0 V V V V V V Vắng 01

3 B17DCQT177 Nguyễn Hữu Vượng D17QTDN 8.0 6.0 8.0 50 55 60 V V V Vắng 01

4 B18DCDT090 Nguyễn Đức Hùng D18CQDT02-B 7.0 8.0 9.0 50 50 48 10 158 0.0 Không đạt 02

5 B19DCCN350 Trương Quang Kiên D19CQCN02-B 7.0 8.0 8.0 V V V V V V Vắng 02

6 B19DCCN340 Nguyễn Đức Hưởng D19CQCN04-B 7.0 8.0 8.0 48 60 46 V V V Vắng 03

7 B17DCPT246 Đoàn Kim Long D17TKDPT1 7.0 9.0 9.0 V V V V V V Vắng 03

8 B18DCCN496 Phạm Vũ Minh Quân D18CQCN01-B 7.0 7.0 9.0 13 65 58 10 146 0.0 Không đạt 03

SỐ 2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

Thi lần 2 học kỳ phụ (hè) năm học 2020 - 2021

Học phần: Tiếng Anh A12 BAS1142
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 08:00 Ngày thi:

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH CÁN BỘ KIỂM TRA TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1

Trần Thị Mỹ HạnhTrịnh Thị HằngNgô Thị Minh Thu

Trọng số:
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T Điểm kỹ năng

Tổng 

điểm

Điểm 

KTHP Ghi chú

Trang 1



 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

 20/1/2022  08:00

Ngày thi Giờ thi

Trang 2



Mã MH Nhóm thi

70244 BAS1142 01

70244 BAS1142 01

70244 BAS1142 01

70244 BAS1142 02

70244 BAS1142 02

70244 BAS1142 03

70244 BAS1142 03

70244 BAS1142 03

D

D

D

D

D

D

Phòng thi

Trang 3



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Tiếng Anh 

A12
0 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0.00% 3 100.00%

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Vắng thi Thi lại Học lại

Học phần Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi

Trang 4



SL Tỷ lệ

0 0.00%

Thi đạt

Trang 5


